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	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:                /TTr-STNMT-TNNKS


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2024


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên   
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
    Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố
I.  SỰ CẦN THIẾT
Ngày 06 tháng 5 năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đây là cơ sở để áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải và nước mặt trên địa bàn Thành phố. Quyết định đã mang lại nhiều hiệu quả quan trọng trong công tác quản lý tài nguyên nước địa bàn Thành phố. Bên cạnh đó, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND đã có một số nội dung không còn phù hợp hiện trạng thực tế hiện nay, cụ thể như chất lượng nguồn nước mặt, vị trí và mật độ phân bố lưu lượng xả nước thải vào nguồn nước từ các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều sự thay đổi.

Ngoài ra, ngày 27 tháng 11 năm 2023 Quốc hội đã ban hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024; ngày 16 tháng 5 năm 2024 Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; ngày 16 tháng 5 năm 2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai nhiệm vụ điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông nội tỉnh trên địa bàn Thành phố. Trong nhiệm vụ này có triển khai thực hiện điều tra tổng thể lại các doanh nghiệp đang hoạt động xả nước thải vào nguồn nước mặt trên địa bàn Thành phố, đồng thời đo đạc đánh giá tổng thể nguồn chất lượng nước mặt trên địa bàn, đây là cơ sở quan trọng để cập nhật điều chỉnh phân vùng chất lượng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Tại khoản 5 Điều 22 Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 có quy định: “5. Việc phân vùng chức năng nguồn nước mặt được xác định trong quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh đối với nguồn nước mặt liên tỉnh và trong quy hoạch tỉnh đối với nguồn nước mặt nội tỉnh. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát chức năng nguồn nước trong quá trình rà soát quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức rà soát chức năng nguồn nước trong quy hoạch tỉnh. Trường hợp chưa có quy hoạch hoặc quy hoạch chưa thể hiện chức năng nguồn nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định, công bố chức năng đối với nguồn nước mặt liên tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định, công bố chức năng đối với nguồn nước mặt nội tỉnh”.

Tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 có quy định: “b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xác định, phân vùng chức năng đối với các nguồn nước mặt nội tỉnh và lấy ý kiến các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan về kết quả phân vùng chức năng nguồn nước. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt”.

Tại khoản 3 Điều 21, khoản 1 Điều 42 Luật Tổ chức chính quyền đia phương năm 2015, quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố: “Tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác; thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được phân quyền”.

Tại điểm c khoản 2 Mục II Kế hoạch bàn hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật tài nguyên nước số 28/2023/QH15 có quy định: “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước thuộc thẩm quyền ban hành, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tài nguyên nước”.

Thực hiện Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2022 của của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm giai đoạn 2020-2030 trong năm 2022,  Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2022 của của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm giai đoạn 2020-2030 trong năm 2022, ngày 26 tháng 9 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 5765/UBND-ĐT về việc đề nghị xây dựng quyết định và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Như vậy, việc thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là căn cứ để thực hiện nội dung quản lý, điều tra cơ bản, quy hoạch, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng chống, và khắc phục tác hại do nước gây ra theo lưu vực sông, nguồn nước và tổ chức thực hiện tổ chức lập danh mục nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm cần phục hồi của địa phương là cần thiết.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG DỰ THẢO

Dự thảo Quyết định về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên các cơ sở pháp lý sau:
- Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Căn cứ Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Căn cứ Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm giai đoạn 2020-2030 trong năm 2022;

- Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030;

- Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm giai đoạn 2020-2030 trong năm 2023.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO

Căn cứ các quy định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày    tháng    năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số      /STNMT-TNNKS gửi Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố và các Phòng, ban, đơn vị có liên quan trực thuộc Sở để góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định. Ngày    tháng 12 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Công văn số           /STNMT-TNNKS gửi các đơn vị có liên quan lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo lần 2 của Tờ trình và Quyết định. Dựa trên các ý kiến góp ý của Sở ngành và các đơn vị gửi về, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hiệu chỉnh Quyết định về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trình Ủy ban ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Trên cơ sở lấy ý kiến góp ý của các các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các đơn vị có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp tiếp thu, cập nhật bổ sung, chỉnh sửa dự thảo theo quy định.

IV. 
BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO 

1. Bố cục

Dự thảo Quyết định được kết cấu thành 04 Điều và đính kèm Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định, cụ thể như sau:

Điều 1 – Quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải (Phụ lục kèm theo).
Điều 2 – Xác định và tính toán lưu lượng các nguồn xả nước thải.

Điều 3 – Hiệu lực thi hành. 
Điều 4 – Trách nhiệm thi hành.

2. Nội dung cơ bản của Quyết định
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể: Phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho 98 sông, kênh, rạch (tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Phân công thực hiện

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành trong lĩnh vực tài nguyên nước được nêu trong dự thảo Quyết định.
Điều 3.  Hiệu lực thi hành. 
Điều 4.  Trách nhiệm thi hành.
V. NỘI DUNG CƠ BẢN 

Phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho 98 sông, kênh, rạch thuộc 07 khu vực (Các tuyến sông chính; hệ thống thủy lợi kênh Đông; các kênh rạch vùng phía Bắc thành phố; các kênh rạch vùng phía Tây thành phố; các kênh rạch vùng phía Đông thành phố; các kênh rạch vùng trung tâm thành phố; các kênh rạch vùng phía Nam thành phố) theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 2024-2025, giai đoạn 2026-2030, giai đoạn 2031 trở đi.
VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Không có.      
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt./.

           (Hồ sơ gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; (2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị có liên quan;
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tư pháp; Sở NN&PTNT;
- Sở Xây dựng; Sở TT&TT;

- UBND TP Thủ Đức;

- UBND 21 quận, huyện;

- Ban Giám đốc Sở;

- CCBVMT, TTQTTNMT;

- TTCNTT, KH-TC;

- KTTV, PC; 
- Lưu: VT, TNNKS

- DT: Trúc, 33b.
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                         Nguyễn Toàn Thắng
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